
ĐVT: Tr. đồng

Cơ quan,
tổ chức, đơn vị
trực tiếp sử dụng
tài sản

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I Tài sản A

1 Máy tính xách tay Cái 8 Dùng cho các phòng ban

2 Máy in canon 2900 Cái 8 Dùng cho các phòng ban

3 Máy in màu Cái 1 Dùng cho nhà trường

4 Máy pho to Cái 1 Dùng cho nhà trường

5 Máy tính để bàn Bộ 30 Dùng cho phòng tin học

6 Tủ đựng tài liệu Cái 4 Dùng cho các phòng ban

7
Míc không dây
SHURE UGX9II

Bộ 2 Dùng trong nhà trường

8
Loa sân khấu, hội
trường

Bộ 1 Dùng trong nhà trường

9
Tăng âm sân khấu
ngoài trời

Bộ 1 Dùng trong nhà trường

10
Ti vi  dùng cho lớp
học

Cái 4
Dùng cho các lớp học ( còn
thiếu 4 lớp )

11
Bảng trượt ngang
thông minh

Cái 4
Dùng cho các lớp học ( còn
thiếu 4 lớp )

II Tài sản B

1 Bàn ghế lớp học học Bộ 60 Dùng cho lớp học

2
Bàn ghế phòng hội
đồng

Bộ 1 Dùng cho lớp học

3 Giường nội trú Cái 20 Dùng cho học sinh bán trú

4 Phản giường nội trú Cái 40 Dùng cho học sinh bán trú
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TT
Đơn vị
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lượng
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(đồng)

Tên tài sản

Ghi chú
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mua sắm

Phương thức
thanh toán

Dự kiến thời
gian, địa điểm
giao nhận tài

sản

Các đề xuất
khác



Cơ quan,
tổ chức, đơn vị
trực tiếp sử dụng
tài sản

TT
Đơn vị

tính
Số

lượng
Dự toán
(đồng)

Tên tài sản

Ghi chú
Nguồn vốn
mua sắm

Phương thức
thanh toán

Dự kiến thời
gian, địa điểm
giao nhận tài

sản

Các đề xuất
khác

III Tài sản C

1 Bàn ăn cơm Inox Cái 10
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

2
Ghế ngồi ăn cơm
Inox

Cái 50
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

3 Bát tô canh Cái 20
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

4 Bát ăn cơm Cái 50
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

5 Muôi cơm Cái 20
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

6 Đĩa Cái 50
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

7 Thớt Cái 2
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

8 Dao Cái 2
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

9 Lồng bàn Cái 20
Nấu ăn cho học sinh bán
trú

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày.................tháng................... năm 2026

Phạm Thanh Hoàn

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔNG HỢP NHU CẦU

    ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng cộng
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